
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN PHƯƠNG BẮC

GIÁM ĐỐCTRƯỞNG PHÒNG

HUYỆN ĐẮK R'LẤP

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Đắk R'Lấp, ngày ... tháng ... năm 2025 Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025
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GIA NGHĨA

HUYỆN ĐẮK R'LẤP

TỶ LỆ 1 : 25.000
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tØnh b×nh ph­íc

THÀNH PHỐ

HUYỆN ĐẮK R'LẤP - TỈNH ĐẮK NÔNG

0,31 %

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

(Tổng diện tích tự nhiên 63.583,86 ha) 

87,97%

7.449,16 ha

11,72%

55.937,51 ha

197,19 ha

CHÚ DẪN

RSX

RPH

CQP Đất quốc phòng

CAN Đất an ninh

DSN Đất xây dựng công trình sự nghiệp

DXH Đất xây dựng cơ sở xã hội

DCT Đất công trình cấp nước, thoát nước

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối 

Đất công trình xử lý chất thải 

chiếu sáng công cộng 
Đất công trình năng lượng, 

Đất tôn giáo

hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở 

CSD Đất chưa sử dụng

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

LUC

LUK

HNK

CLN

NKH

NTS

ONT

ODT

TSC

Đất trồng cây lâu năm

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

DTL

DGT

SKC

DKV

SKS

DYT

DGD

DTT

DSK

DVH

TMD

DCH

DBV

DNL

DRA

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

DCS

NTD

SON

MNC

PNK

TON

Đường giao thông

Đất phi nông nghiệp khác

Đất đồi núi chưa sử dụng

Cầu, cống

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

125,1 Điểm độ cao

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ
100

UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Bưu điện; Bệnh viện, trạm y tế

Trường học; Sân vận động

Đình,chùa,miếu,đền; Nhà thờ

sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng,

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

VÀ TƯ VẤN PHƯƠNG BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

Đất chuyên trồng lúa

Đất trồng lúa còn lại

Đất rừng sản xuất

Đất rừng phòng hộ

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

SKK Đất khu công nghiệp

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

Đất công trình thủy lợi

Đất công trình giao thông

viễn thông, công nghệ thông tin 
Đất công trình hạ tầng bưu chính, 

 dạng ao, hồ, đầm, phá
Đất có mặt nước chuyên dùng

dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất có mặt nước chuyên dùng Đất trồng cây hằng năm khác

- Bản vẽ, trích đo các công trình dự án thực hiện trong năm 2021, 2022, 2023, 2024.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk R'Lấp;

- Bản đồ địa chính các xã, thị trấn;

(Được phê duyệt tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)
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